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ĐIỀU LỆ
Giải bóng bàn Củp Báo Hà Nam lần thú’ XI năm 2022

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thiết thực tố chức các hoạt động hưởng ứng Đại hội Thế dục thể thao tỉnh 

Hà Nam lần thứ VI, năm 2022.
Tiêp tục đây mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại" và các phong trào thể dục thế thao quần chúng; nâng cao thể lực, 
tầm vóc con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tố quốc.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào bóng bàn trong toàn tỉnh.
2. Yêu cầu
- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đông đảo các lực lượng tham dự'.
- Tô chức giải an toàn, khoa học và đạt hiệu quả cao.
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIẺM
1. Thòi gian
- Danh sách đăng ký sơ bộ gửi về hòm thư qltdtthn@gmail.com trước 

ngày 25/7/2022.
- Hồ sơ đăng ký thi đấu chính thức nộp tại Phòng Quản lý thế dục thế 

thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết thúc vào 17h00, ngày 26/7/2022.
- Họp chuyên môn: 14h00 ngày 27/7/2022 tại Hội trường Sở Văn hóa, 

Thê thao và Du lịch tỉnh Hà Nam (mỗi đơn vị cử 01 người dự họp).
- Khai mạc: 7 giờ 30, ngày 29/7/2022 (Sáng thứ Sáu).
- Thi đấu 02 ngày: Ngày 29, 30/7/2022.
2. Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT đa năng tỉnh Hà Nam (Đường Điện Biên 

Phủ, thành phố Phủ lý, tỉnh Hà Nam).
III. ĐÓI TƯỢNG, ĐĂNG KÝ VÀ HỒ s ơ  THAM DỤ THI ĐẤU
1. Đối tượng
Vận động viên (viết tắt là vđv) từ 16 tuôi trở lên (sinh năm 2006 trở về trước) 

là người thực tế thuộc phong trào bóng bàn của tỉnh, hiện đang công tác hoặc cư trú 
tại tỉnh Hà Nam, có tư cách đạo đức tốt, có đủ sức khoe tham gia thi đấu.

2. Đon vị đăng ký

Đăng ký thi đấu theo đơn vị: huyện, thị xã, thành phố, sở, cơ quan, ban 
ngành, đoàn thế thuộc tỉnh, trường chuyên nghiệp, doanh nghiệp đóng trên địa 
bản tỉnh Hà Nam.
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Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 02 đoàn, mỗi đoàn gồm: Trưởng đoàn, 
huấn luyện viên và tối đa: 01 đồng đội nam (từ 3 đến 5 vđv), 01 đồng đội nữ (từ 
3 đến 5 vđv) và 03 vđv (hoặc đôi vđv) ở mỗi nội dung thi đấu.

3. HỒ SO’ tham dự thi đấu
- Danh sách đăng ký (theo mẫu).
- Mỗi vđv nộp:
+ Giấy chứng nhận vđv đủ sức khỏe thi đấu do cơ quan y tế có thâm 

quyền xác nhận;
+ Giấy tờ chứng minh nhân sự (bản photo): Căn CU'0'C công dân, hoặc 

Chứng minh nhân dân kèm Hộ khâu thường trú tại tỉnh Hà Nam, hoặc thẻ ngành 
Công an, Quân đội, ...

Trưò'ng họp vđv không thường trú tại tỉnh Hà Nam phải nộp thêm Thẻ 
bảo hiếm do Bảo hiếm xã hội tỉnh Hà Nam cấp.

4. Các quy định đối vói vđv tham dự giải
- Mỗi vđv chỉ được đăng ký thi đấu cho 01 đơn vị. Trường họp tranh chấp 

vđv, Ban Tổ chức (viết tắt là BTC) xét ưu tiên theo đơn vị đóng Bảo hiếm xã 
hội, văn bản trình bày nguyện vọng của vđv.

- Mỗi vđv chỉ đưcrc đăng ký tham dự 01 nội dung thi đấu.
- Đoàn vđv phải trình bản gốc của các loại giấy tờ chứng minh nhân sự: 

Căn cưó'c công dân, Thẻ bảo hiêm, ... ngay khi có yêu câu của BTC.
- Các vđv đạt cấp I kể từ năm 2019 đến nay không được thi đấu tại giải này.
IV. NỘI DUNG, LUẬT, HÌNH THÚC THI ĐẤU VÀ CÁCH TÍNH ĐIẺM
1. Nội dung thi dấu: Thi đấu 09 nội dung
1.1. Đồng đội nữ không phân biệt độ tuổi;
1.2. Đồng đội nam không phân biệt độ tuôi;
1.3. Đôi nam nữ không phân biệt độ tuối;
1.4. Đôi nam từ 50 tuối trở xuống (sinh năm 1972 trở về đây);
1.5. Đôi nam từ 51 tuối trở lên (sinh năm 1971 trở về trước);
1.6. Đơn nữ từ 45 tuổi trỏ' xuống (sinh năm 1977 trở về đây);
1.7. Đơn nữ từ 46 tuổi trở lên (sinh năm 1976 trở về trước);
1.8. Đơn nam từ 50 tuổi trở xuống (sinh năm 1972 trở về đây);
1.9. Đơn nam từ 51 tuổi trở lên (sinh năm 1971 trở về trước).
2. Luật thi đấu
- Áp dụng Luật thi đấu bóng bàn hiện hành có thông nhất bô sung tại cuộc 

họp chuyên môn.
- Bóng thi đấu: Bóng tiêu chuẩn thi đấu.
- Trang phục: Vđv phải mặc trang phục thi đâu thê thao có màu áo khác 

hắn vói màu của bóng.
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- Mỗi nội dung thi đấu phải có từ 03 đấu thủ (vđv, hoặc đôi vđv, hoặc đội 
vđv) của 02 đơn vị trở lên đăng ký thi đấu BTC mới tổ chức thi đấu tính giải, 
trên nguyên tăc phải có đấu thủ bị loại.

3. Hình thức, thể thức thi đấu và cách tính điểm
3.1. Hình thức thi đấu:
Căn cứ sô lượng vđv đăng ký tại các nội dung thi đấu, Ban Tố chức quyết 

định hình thức thi đấu cụ thế tại cuộc họp chuyên môn.
3.2. Thể thức thi đấu:
- Các trận đấu đồng đội được áp dụng thể thức Corbillon (mỗi đội cử 3 

vđv thi đấu 4 trận đơn và 1 trận đôi) theo thứ tự:
+ Trận 1 (đon): A gặp X
+ Trận 2 (đơn): B gặp Y
+ Trận 3 (đôi): c  + (A hoặc B) gặp z  + (X hoặc Y)
+ Trận 4 (đơn): (B hoặc A) gặp z
+ Trận 5 (đơn): c  gặp (Y hoặc X)
Đội nào thăng 3 trận là thắng cuộc.
- Các trận đấu đơn và đôi áp dụng thế thức 5 ván thắng 3.
3.3. Cách tính điếm và thứ hạng:

a) Cách tính điếm

- Điểm trận đấu: Thắng tuyệt đối (3/0) dược 3 điểm, thắng tương đối (3/1, 3/2) 
được 2 điêm, thua được 1 điếm, bỏ cuộc (không trực tiếp ký biên bản) 0 điểm.

- Điếm thứ hạng: Căn cứ số lượng đội vđv đăng ký tham dự thi đấu của 
từng nội dung đế tính điếm điếm theo công thức N, N -l (N là tổng số đấu thủ 
đăng ký tham dự, thứ hạng Nhất được N điểm).

- Điếm huy chương: huy chương Vàng được 10 điếm, huy chưcmg Bạc 
được 7 đi êm, huy chương Đông được 5 điếm.

b) Cách xếp hạng

- Thứ hạng của từng nội dung: Căn cứ kết quả thi đấu đế xếp hạng từ thứ 
Nhất đên thứ N (N là tống số đơn, đôi vđv thi đấu của nội dung), un tiên theo 
thứ tự: Trận đối kháng (logic), tòng Điểm trận đấu, tỷ số của (tống trận 
thắng+0.1)/(tổng trận thua+0.1), tỷ số của (tổng hiệp thắng+0.1)/(tổng hiệp 
thua+0.1), tỷ sô của (tống quả thắng+0.1)/(tong quả thua+0.1), bốc thăm.

- Thứ thứ hạng toàn đoàn: Các đơn vị thi đấu từ 6 nội dung trở lên được 
tính thứ hạng bằng tống số Điếm thứ hạng và Điếm huy chương mà các vđv của 
đơn vị đạt được ở các nội dung của cả hai Khối, đơn vị nào có tống số điểm cao 
hơn thì xếp thứ hạng cao hơn; trường hợp bằng điếm nhau xét ưu tiên xếp theo 
thứ tự: Tông sô hạng nhât, nhì, ba, ... mà các vđv của đơn vị đạt được.

VI. KINH PHÍ, KHEN THƯỞNG, KHIẾU NẠI VÀ KỶ LUẬT
1. Kinh phí
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- Các đơn vị tự túc kinh phí tập luyện, ăn, nghỉ, đi lại trong toàn bộ quá 

trình tham dự giai.
- Ban Tô chức lo toàn bộ tô chức phí.
2. Khen thưỏTig
- Ban Tô chức trao cò' lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải.
- Ban Tố chức trao huy chương vàng, bạc, đồng và đồng huy chương 

đồng, kèm theo tiền thưởng cho các vđv đạt thứ hạng cao ở từng nội dung thi 
đấu.

- Ban Tô chức trao Cúp nhất, cờ: nhất, nhì, ba toàn đoàn, kèm theo tiền 
thưởng cho các đơn vị đạt thứ hạng cao.

3. Khiếu nại
- Chỉ có Trưởng đoàn hoặc huân luyện viên mới có quyền khiếu nại bằng 

văn bản, kèm theo lệ phí l.OOO.OOOđ (một triệu đồng) về BTC chậm nhất 15 
phút sau khi sự việc xảy ra.

- Các khiêu nại vê nhân sự kêt thúc tại vòng đâu loại của giải.
4. Kỷ luật
- Vđv sau 3 lân gọi tên mà không có mặt đế thi đấu, hoặc không trực tiếp 

ký biên bản thi đâu sẽ bị xử thua bỏ cuộc. Vđv bỏ cuộc tại các trận bán kết, 
chung kểt không được trao huy chương, giải thưởng.

- Trường hợp vi phạm quy định đăng ký nội dung thi đấu sẽ bị hủy kết 
quả thi đâu của cá nhân (bỏ cuộc sau khi bôc thăm).

- Trường hợp vi phạm nhân sự, BTC sẽ huỷ kết quả thi đấu của cá nhân 
và toàn đoàn.

- Các đơn vị, cá nhân vi phạm, tùy theo mức độ BTC sẽ áp dụng Nghị 
định 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thê thao.

VII. ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH
Chỉ có Ban Tô chức mới có quyền bô sung, sửa đôi Điều lệ này bằng văn 

bản gửi tới các đơn vị tham dự giải.
Nhận đưọ'c Điêu lệ này đề nghị các đơn vị báo cáo lãnh đạo, xin ý kiến 

chỉ đạo, tích cực chuân bị lực lượng tham dự thi đấu, góp phần vào sự thành 
công chung của giải./.

Nơi nhận:
-  U B N D  tỉnh ;  (b áo  cáo)
- Sỏ- V H T T D L ;
- C ác  sỏ', cơ  quan ,  ban ngành;
- U B N D  các  huyện ,  thị xã, th à n h  phố;
- P h ò n g  VI-ỈTT, T T  V H -T T ;
- C á c  D o an h  n g h iệp  trôn địa bàn  tinh;
- C á c  T rư ờ n g  c h u y c n  ngh iệp  trên  đ ịa  bàn tỉnh;
- Ban T ố  ch ứ c  giải;
- Lưu: V T , Q L T D T T .

PHO^ĨẢM ĐỐC SỞ VHTTDL 
Tạ Đình Quyền
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ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
....................  Độc lâp - Tự do - Hạnh phức

.........ngàv ...... tháng năm 2022

ĐĂNG KÝ THI ĐẤU  
Giải bóng bàn Cúp Báo Hà Nam lần thứ XI, năm 2022

Trưởng đoàn :.............................................................SĐT:.......

Huấn luyện v iên :.............................................................SĐT:

STT Ho và Tên........  • Nội dung
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Chiếu theo các quy định của Điều lệ Giải bóng bàn Cúp Báo Hà Nam lần
thứ XII, năm 2022, tông sô ..... vđv của đơn vị được đăng ký ở trên là đủ điều
kiện tham dự thi đấu tại giải, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đỏng dẩn xác nhận)


